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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ 

 tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 
 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công 

nghiệp; Nghị định 122/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006; Nghị định 

105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý 

nhà nước về sở hữu trí tuệ; Nghị định 119/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 

2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 

9 năm 2006;  

Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Kon 

Tum đến năm 2020; Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2012 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công 

nghệ giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 

2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản 

trí tuệ giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 

năm 2015 của Liên bộ Tài chính - Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức 

xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-

BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Liên bộ Khoa học và Công nghệ -

Tài chính quy định khoán kinh phí thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ có 

sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 

năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp; Thông tư số 17/2017/TT-BKHCN ngày 29 

tháng 12 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương 

trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020; Thông tư số 14/2019/TT-BTC 

ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý tài chính thực 

hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020; 
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Căn cứ Nghị Quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình 

phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt “Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai 

đoạn 2017-2020” với các nội dung chính sau đây: 

I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

1. Mục tiêu chung 

a) Nâng cao nhận thức cho các tổ chức sản xuất, kinh doanh trong tỉnh về tạo 

lập, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ trong hội nhập kinh tế. 

b) Hỗ trợ các tổ chức sản xuất, kinh doanh trong tỉnh về tạo lập, bảo vệ và 

phát triển tài sản trí tuệ. Trong đó ưu tiên hỗ trợ các sản phẩm chủ lực, sản phẩm 

đặc thù, sản phẩm lợi thế có tiềm năng xuất khẩu của tỉnh.  

2. Mục tiêu cụ thể 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn về tài sản trí tuệ cho các 

tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Hỗ trợ khai thác, áp dụng vào thực tiễn từ 5 sáng chế/giải pháp hữu ích trở 

lên của trong nước; từ 01- 02 sáng chế của nước ngoài không được bảo hộ tại Việt 

Nam và một số giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng cao. 

- Hỗ trợ bảo hộ, quản lý và phát triển quyền sở hữu trí tuệ trong và ngoài nước 

từ 20 đối tượng trở lên các sản phẩm, nhóm sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc thù và 

sản phẩm làng nghề mang địa danh của địa phương (bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, nhãn 

hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận như: Mở rộng Chỉ dẫn địa lý Ngọc Linh; xây 

dựng Chỉ dẫn địa lý sim rừng Măng Đen, cà phê Đăk Hà; nhãn hiệu chứng nhận, 

nhãn hiệu tập thể các sản phẩm rau, hoa, củ, quả xứ lạnh; các đặc sản của các địa 

phương…) 

- Hỗ trợ đăng ký bảo hộ và khai thác, áp dụng 50 đối tượng trở lên thuộc 

quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và giống cây trồng cho các tổ chức, cá 

nhân, doanh nghiệp có nhu cầu. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản trí tuệ của tỉnh tích hợp trên Cổng thông 

tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ.  

 II. NỘI DUNG, MỨC CHI, NGUỒN KINH PHÍ, THỜI GIAN THỰC 

HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Nội dung và mức chi thực hiện Chương trình 

Thực hiện theo quy định tại Nghị Quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 18 

tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung và mức chi thực 

hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020. 
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 2. Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình 

a) Nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách tỉnh. 

b) Nguồn kinh phí khác, gồm: 

- Kinh phí của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia thực hiện các 

nhiệm vụ thuộc Chương trình. 

- Kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác. 

3. Thời gian thực hiện Chương trình: Từ năm 2017 đến hết năm 2020. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các nội dung thực hiện của Chương trình này được xây dựng thành các dự 

án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. Nội dung dự 

án, trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ; thẩm định nội dung; thẩm định kinh phí; ký 

hợp đồng thực hiện; kiểm tra, nghiệm thu; thanh quyết toán nhiệm vụ …được áp 

dụng theo các quy định hiện hành của tỉnh về quản lý nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. 

2. Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan quản lý Chương trình, chịu trách 

nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, các địa phương liên quan xây 

dựng kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động chung, bao gồm: Thông tin, tuyên 

truyền về Chương trình, Hội nghị, Hội thảo, sơ kết, tổng kết Chương trình; nghiên 

cứu tham quan, khảo sát, điều tra, học tập kinh nghiện về bảo hộ, phát triển tài sản 

trí tuệ và triển khai các hoạt động nhằm giúp Ủy bản nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức 

thực hiện có hiệu quả Chương trình. 

Sở khoa học và Công nghệ tổ chức quản lý các dự án cụ thể thuộc Chương 

trình, bao gồm: Đề xuất, xây dựng, tuyển chọn và phê duyệt hoặc tham mưu phê 

duyệt dự án thực hiện Chương trình; kiểm tra, giám sát việc thực hiện, tổ chức 

đánh giá, nghiệm thu dự án; tổ chức áp dụng, phổ biến và nhân rộng các kết quả 

thực hiện dự án. Ban hành các văn bản cụ thể để hướng dẫn, quản lý Chương trình, 

bao gồm: Hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục xác định nhiệm vụ, thẩm định nội 

dung, thẩm định dự toán kinh phí, nghiệm thu, thanh quyết toán các nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ, dự án thuộc Chương trình … bảo đảm phù hợp với các quy định 

hiện hành. Tổng hợp kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung trình khi có quy định mới 

của Trung ương. Xây dựng kế hoạch kinh phí hàng thực hiện Chương trình trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Định kỳ hàng năm, tổng hợp báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ kết quả thực hiện Chương trình. 

3. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ đề 

xuất, thẩm định nội dung hỗ trợ thuộc lĩnh vực ngành quản lý theo Luật Sở hữu trí 

tuệ. 

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí ngân sách thực 

hiện Chương trình.  
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5. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan hỗ trợ các 

doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh về quảng bá, phát triển thương hiệu 

sản phẩm của địa phương thông qua Chương trình khuyến công và Chương trình 

xúc tiến thương mại. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí 

tỉnh, Cổng thông điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử các sở, ngành, Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố và hệ thống truyền thanh cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền nội dung Chương trình, kết quả thực hiện Chương trình; Luật Sở hữu trí 

tuệ; quảng bá, phát triển thương hiệu các sản phẩm được bảo hộ quyền sở hữu trí 

tuệ của địa phương. 

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lựa chọn, đề xuất các nội dung của 

Chương trình để được hỗ trợ bảo hộ, phát triển các sản phẩm, thành quả sáng tạo 

của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn. 

8. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sản phẩm, thành quả sáng tạo cần 

bảo hộ, quảng bá, phát triển đề xuất với cơ quan quản lý xem xét hỗ trợ; đồng thời 

bố trí kinh phí của đơn vị, cá nhân cùng thực hiện. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

554/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê 

duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020. 

Điều 3. Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Công 

Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền 

thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Bộ Khoa học và Công nghệ (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP UBND tỉnh, PVP phụ trách; 

- Lưu: VT, KGVX4. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Trần Thị Nga 
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